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Tóm tắl: Tận dụng nguồn lực lao động người cao tuỏi là một trong những 
biện pháp hữu ích nhàm thich ưng vói bối canh già hóa dân số đang diễn ra 
nhanh chóng ừ Việt Nam. Hiệti nay, người cao tuòi tham gia thị trường lao 
động rương đỏi cao nhưng họ cùng phái đôi mặt với nhiều rào càn. khó khăn. 
Sữ dụng số liệu từ khào sát 400 người cao ruồi trẽn dịa bàn Thành phố Đà 
Nằng trong khuôn khô Dự án họp tác giữa Văn phòng Viện Hàn lâm khoa 
học xã hội Việt Nam và Cư quan Hựp tác quốc tồ Nhật Bán (JICA), bài viết 
này hưởng tói xem xét nhu cẩu việc lam của người cao tuõi và các khác biệt 
giửa cãc nhóm người cao tuối. Kêt quà cho thay người cao tuối có nhu cầu 
lao dộng, tuy nhiên thu nhập không phái là yểu tố quan trọng nhất. Thay vào 
đó. sức khóe, mòi trường làm việc, thời gian vả dịa điếm làm việc là nhùng 
yếu tố mà người cao tuòi quan tằm. Yếu tồ thị trưởng như công việc sắn có, 
người tuyên dụng cũng là những rào can đáng kè đối vói nhu cầu việc làm 
cua họ. Co những khác biệt nhàt định giừa nông thòn-dô thị, vả nam giới-nừ 
giới ve nhu cầu việc làm, V ề những khó khản, thuận lợi và thách thức đối với 
họ trona quá trinh tìm kiếm việc làm. Ket quá nảy gợi ý ráng cần phái có các 
hoạt động tuyên truyền vẻ quyên lao dộng cua người cao tuổi; các điêu chinh 
chinh sách theo hướng tiếp cận bình đăng giới và lưu ý đến khác biệt vùng 
liên quan đèn việc lãm cùa người cao tuỗi1.

Từ khóa: Người cao môi; Tuôi giá; Nhu cầu lao động; Thị trường lao động.

Ngày nhận bàl: 14/8;2020: ngày chinh sữa: 31/8/2020: ngáy duyệt đãng: 
10/9/2020.

' TS.. Viện Nghiên cứu Gia đính và Giới. Viện Hàn lãíỉ) Khoa học xâ hội Việt Nam.
■ Bài viêt là sán phàm của Đe tài cáp Rộ "Phát huy tiguõn lire người cao mòi trong phát triền 
kinh tề - xà hội thích ứng hồi canh già hóa dàn sổ cưa Việt Nam" do Vãn phòng Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam cbú tri thực hiện năm 2019-2020. Dãy là dê tài hạp tác giữa Vãn 
phòng Viện Hàn lâm Khoa hục xà hội Viẹt Nam và Cư quan Hợp tác quốc tế Nhật Bán (JICA).
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1. Phần mở đầu

Báo cáo cũa Quỳ Dân số Liên IIợp Quốc tại Việt Nam cho thấy dân số 
Việt Nam đang già hóa nhanh chóng, tỳ lệ người cao tuổi (NCT) từ 60 tuổi 
tăng từ 8,1% năm 1999. lên 8,6% và 10,2% vào năm 2009 và 2014 và dự báo ở 
năm 2055, lỳ lệ dân số cao tuổi sè tiếp tục tăng lên đến 20% (UNFPA & 
VNCA, 2019). Với tinh trạng giảm mức sinh, giám tý lệ dân số trong độ tuổi 
lao dộng, môi thọ gia tâng, khiển NCT trờ thành nhóm duy nhất có xu hướng 
tăng lên. Điều nảy dẫn tới tỳ lộ dân số tham gia thị trường lao động và tỷ lệ tích 
lũy giảm xuống, làm giàm tốc độ tăng trướng kinh tế. Không nhùng vậy, bản 
thân NCT cũng đối mặt với ỉứiững nguy cơ như không được tiếp cận dẩy đù 
với các cơ hội và nguồn lực hao gồm việc làm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe, 
nhà ở vã các cơ hội được tham gia binh đẳng trong các hoạt động xã hội, chính 
trị và cộng dồng.

Trong bối cảnh già hóa dân số tiếp diễn ớ phạm vi toàn cầu thì nhiều 
quốc gia'ds có những quan tâm đặc biệt đến vấn đề già hóa lực lượng lao 
dộng, thiêu nguồn lực lao dộng và những ành hưởng trực tiếp đến hệ thống 
hưu trí của quốc gia (Giang Thanh Long & Le Thi Ly, 2015). Việt Nam là 
một quóc gia đang phát triền nhưng lại có dân sổ đang già hóa nhanh chóng, 
có thê sẽ ,phài đối mặt với nguy cơ “giả trước khi giàu” và các tác động tiêu 
cực khác cùa già hóa dân số. Tuy nhiên, các nghiên cứu ở Việt Nam về 
NCT trong thập kỷ vừa qua chù yêu tập trung vào van để an sinh xã hội cho 
NCT, những khó khăn về tinh thần và vật chất mà NCT cần được hỗ trợ, 
thay vì nhìn nhận NCT là nguồn lực phát tnên xã hội. NCT Việt Nam, trên 
thực tế, vân tham gia tich cực vào thị trường lao động, số liệu từ kháo sát 
quốc gia VC người cao tuổi Việt Nam (VNAS) năm 2011 cho thấy, vần cỏ 

khoang 39% NCT Việt Nam tham gia vào thị trường lao động, tập trung 
phần lớn ờ nhóm tuổi từ 6O-Ớ9, và ty lệ nam giới cao tuổi tiêp tục lao động 
ờ tuói già .cao hơn so với nữ giới cao tuồi (Giang Thanh Long, 201 ỉ). Bảng 
việc tiêp tuc tham gia lao động, NCT vẫn cô thề tiếp lục đóng góp cho gia 
đình và cộng đông, và vì vậy, hụ nên được nhìn nhận như một nguồn lực xã 
hội. Việc sừ dụng hợp lý nguồn lực lao động ờ nhóm dân số cao tuổi sê góp 
phần vào quả trình "già hóa tích cực", thực hiện chiến lược hướng tới sự 
thích ững VỚI quá trình già hóa dân số.

Bài viêt này phân tích về nhu cầu lao động cùa NCT và các khó khăn, 
thuận lợi, thách thức dôi với NCT trong quá trình tìm việc làm nhàm vừa giúp 
nhìn nhận, đánh giá nguồn lực, nhu cầu cùa người cao tuổi hiện nay và nhưng 
khả nâng của họ liép tục tham gia thị trường lao động, thích ứng với xã hội VỚI 
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cơ cấu dấn sô già ơ Việt nam trong những nảm tới. Trên cư sở đó. dưa ra 
những đề xuắl góp phân phát huy vai trò cưa người cao tuổi trưng bối cành xă 
hội đang già hóa dân sổ và dịch vụ chăm sóc hồ trự NCT còn đang rất thiếu hụt 

hiện nay.

2. Tổng quan nghiên cứu

Nhu cầu được lao động, làm việc và tạo thu nhập là một trong những nhu 
cầu cơ ban cùa cá nhân, bao gồm ca người cao tuồi. Tý lệ người cao tuổi Việt 
Nam tham gia thị trường lao động hay tiếp lục làm việc sau tuôi nghi hưu 
tương đối cao. Theo khào sát quốc gia về người cao tuổi năm 2011, tý lệ NCT 
tiếp tục lao động chiếm 39,]% tông sổ người được khao sát. trong đó, tỷ trụng 
lớn nhất là ờ nhóm NCT từ 60 - 69 tuôi với 59,2% và giám xuống khi độ tuồi 
tăng lèn tưong ứng 30,2% nhóm 70-79 và 11,1% ờ nhóm 80 tuổi trớ lên. Nam 
giới tham gia thị trường lao động nhiều hơn so với nừ giới2 và NCT ở nông 
thôn tiếp tục tham gia thị trường lao động nhiều hơn so với NCT ở đô thị. Tỳ lộ 
NCT tham gia lao động sau độ tuôi vê hưu cao là do phần lớn họ không có 
lương hưu và đa so phài sống dựa vào kinh tế cùa bán thân và cùa hộ gia đình. 
Như vậy, có thố thấy rằng nhu cầu việc làm và tiếp lục lao động ở NCT là 
tương đổi cao.

Có nhiêu lý do đê người cao tuổi có nhu câu tièp lục lao động, một trong 
sô đó là nhằm tăng thu nhập cho gia đình vi lương hưu cùa NCT không đáp 
ứng dù nhu cầu sinh hoạt cua họ. Bên cạnh đó, NCT tiếp tục lao dộng vì cho 
răng mình còn đú sức khóc và mung muôn lảm việc dề đóng góp thêm thu 
nhập cho gia đình hay vì lý do muốn duy tri sức khòe, tạo niềm vui ơ tuổi già. 

Điẽu này cho thày người cao tuói hoàn toàn còn dù khá năng tiêp tục lao động 
và nhu cầu lao động ơ người cao tuổi là cao (Lưu Viết Tình, 2018).

Hai yếu lố quan trọng nhất tác động đền sự tham gia lực lượng lao dộng 
cùa NCT là dộ tuòi vá sức khóe. Nhiều nghiên cửu đã chi ra moi quan hệ giữa 

sức khóe cùa NCT và việc tham gia thị trường lao động (Britton & French, 
2020; Friedman và cộng sự, 2001: Giang Thanh Long & Lc Thi Ly, 2015; 
Scheil-Adlung, 2013). yếu tố dịa bàn sinh sống (nông thôn/đô thị) cũng tác 

động đên lình trạng lao động việc làm cúa người cao tuổi Việt Nam (Friedman 
và cộng sự, 2001). Những người có các bệnh mụn tinh và những người tự đánh 
giá tình trạng sức khóe kém ít có kha năng tham gia thị trường lao dộng hơn so

Kèt quá này tương dong với OECD ờ các quôc gia kbác khi số liệu cốc năm dều chi ra tỳ lệ 
nam giới cao luôi tham gia thị trường lao dộng cao hơn so với nữ giới ơ mọi độ tuổi.
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với những, người khác (Adhikari và cộng sự, 2011). ớ độ tuổi cao hơn và tinh 
trạng sức khỏe kém hơn thi người cao mỏi it có khá năng tham gia lao độne 
hơn. Ngoải ra, các đặc điềm về tình trạng hôn nhản, nơi cư trú. trình độ học 

vân và giới linh cũng có những tác động khác nhau đến việc tham gia thị 
trường lao dộng cứa người cao tuổi. Ví dụ, nam giới ớ độ tuối lừ 70-79 thường 

ít có khá năng tham gia thị trường íao động hưn so với nữ giới ờ cùng dộ tuổi. 
Lý giải cho phát hiện này, các tác giã cho ràng đõ là do nam giới thường làm 
những công việc vát vả hon, đòi hòi sức khóe nhiều hơn vì vậy, rình trạng sức 
khỏe cùa họ cũng suy giâm nhiều hon so với nữ giới ơ cùng độ tuồi. Vì thế, 
khả năng tiêp tục lao động của hụ lả thấp hơn so với nữ giới ờ cùng nhóm tuồi. 
Người cao tuôi sông trong gia dinh có điều kiện kinh tế tốt hơn. có trình độ học 
vấn cao. ờ khu vực đô thị thường ít có xu hướng tham gia thị trường lao động 
80 với những người sống trong hộ gia đình có điều kiện kinh tế kém, học vấn 
thấp hơn, và ơ khu vực nông thôn (Giang Thanh Long & l.c Thi Ly, 2015).

Kổt qtìâ từ báo cáo cua UNFPA (2011) cho thấy đa số người cao tuổi lảm 

việc trong khu vực nông, lâm ngư nghiệp hoặc kính doanh hộ gia đình và dịch 
vụ. Tỷ lệ người cao tuổi làm công ăn lương tăng nhưng vần ờ mức thấp. Khác 

biệt vê tỳ' lệ. lao động cao ruõi giữa nông thôn và đô thị được xem là do khác 
biệt vê kinh tê. Trong khi ờ dô thị, người cao tuòí thường ngừng lao động ờ 
môi vê hưu thì người cao môi ừ nòng thôn có thề vần tiếp tục lao động. Người 
cao tuối ờ nông thôn cũng có trình độ hục vấn thấp hơn, điều kiện sống kém 
hơn (Knodel & Truong Si Anh, 2002), vì vậy, tý' lệ lao động cao tuôi ờ nông 
thôn cao hơn so với khu vực đô thị. Mặt khác, báo cáo cùa UNFPA (2011) 
cùng chỉ ra rằng, những người sống ớ khu vực có điều kiện kinh tế lốt hơn có 
tý lệ tham gia lực lượng lao động ít hơn so với người cao tuổi sống ờ các khu 
vực có điêu kiện kinh tế xã hội kém hơn.

Nghiên cứu này nhìn nhận NCT như một nguồn lực nên sẽ đi sâu phân 
tích vê nhu câu việc làm, nhu cầu tham gia thị trường lao động cùng như đánh 
giá các khó khăn, thuận lợi và thách thức của NCT trong quá trinh tìm kiếm 
việc làm. Kốt quà cùa nghiên cứu có the mang lại những đóng góp về gợi ý 
chinh sách vềịViệc lãm dối với NCT.

3. Số liệu, cấc đo íiròĩig và phưoiìg pháp phân tích

Số liệu ụghiên cứu
Các phân tích trong bài viết này sứ dụng số liệu cùa Đề tài cấp Rộ “Phát 

huy nguồn lực người cao tuôi trong phát triển kinh tế xã hội thích ứng bối canh 
già hóa dân số cùa Việt Nam” năm 2019-2020 do Vàn phòng Viện Hàn lâm 



66 Nghiên cứu Gía đinh và Giới. Quyển 30, số 3, tr. 62-77

Khoa học xã hội Viột Nam chu trì trong khuôn khố Chương trinh hợp tác với 
Cơ quan I lọp tác quốc tế Nhật Bàn (JICA). số liệu được thu thập từ 400 người 
cao tưòi trên địa bàn quận Hái Châu và huyện Hòa Vang. Thành phố Đà Nang 
bằng phương pháp chọn mầu phân tầng theo độ tuổi, giới lính, tình trạng việc 

làm, dựa trên danh sách NCT lạị hai xà (nông thôn) vồ hai phường (thành thị). 
Trong mầu nghiên cứu. có 180 nam giới và 220 nữ giới, 204 người dang sông 
ờ khu vực đô thị và 196 người sống ờ khu vực nòng thôn.

Đo lường, biến số và phương pháp phân tích
Dựa trên các kết quá tông quan nghiên cứu, các biến số dược sữ dụng 

trong các phân rich như sau:

Biến số phụ thuộc “Nhu cầu việc làm NCT” dựa trên câu hói NCT có nhu 

câu lao động tạo thu nhập hay không (0 = không; I = có).

Các biến số dộc lập gồm đặc đièm kinh tế - xã hội và hộ gia đình cùa NCT 
như độ tuổi, giới tính, khu vực cư trú. trình dộ học vấn, tình trạng sức khúc, tình 
trạng hôn nhàn, điều kiện kinh tê bàn thân NCT, mức sống hộ gia đình, số con, 

lương hưu. Các biên sô độc lập được dơ lường như sau:

Độ tuôi có ánh hương trực liêp đén như cầu việc làm cúa NCT theo chiều 

hướng ơ độ tuòi cao hơn NCT có thê có ít nhu cảu lao động hơn do tác động 
cua yêu tố sức khoe. Biến số tuòi sè được gộp nhóm thành 3 nhóm gồm: 60- 

64, 65-69 và lừ 70 tuôi trớ lên.

Giới tính: Giã định đặt ra với biên số này là phụ nữ cao tuòi sê có ít nhu 
cầu lao động ờ tuỏi già hơn so với nam giới do họ có nhiều rào cân về vai trờ 
giời hơn, đồng thời họ thường có xu hướng đánh giá sức khoe kém hơn và 
thường sống dựa trên thu nhập nia chống hoặc con ớ tuòí già hơn (Giang & 
Nguyen. 2016).

Khu vực cư trú cùa NCT (nông thôn, đô thị): Khác biệt vổ thị trường lao 
động và mức sống ơ khu vực khác nhau tác động khác nhau đên nhu câu tiêp lục 
duy trì lao dộng của NCT (Giang Thanh Long & Le Thi Ly, 2015; UNFPA. 
2011).

lình trạng sửc khờc ựr đánh giá cùa NCT là một biến số quan trọng trong 
việc đánh giá nhu cầu lao động cua họ. Trong nghiên cứu này, sức khòc cùa NCT 
dược đo lường bằng đánh giá cùa họ theo các mức: I -TÔI, 2-Bình thường, 3-Kém.

Trinh độ học vẩn được xem là một trong những nguồn lực quan trọng cùa 
NCT và có lác động dốn sự tham gia cua họ vào thị hường lao dộng (Adhikari 
và cộng sự. 2011). Trong nghiên cứu này. học vân cùa NCT dược đo băng 
thang đo gồm: l-Tiếu học, 2-THCS. 3-THP r trờ lèn.
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Mức sống hộ gia đình có the lác động đến nhu cầu lao động cua NCT 
(Adhikari và cộng sự, 201 ]) và có the theo chiều hướng NCT có mức sống cao 
có thê sẽ ít có nhu cảu tiếp tục lao động hơn so với những người sống trong hộ 
gia đình có mức sống thấp hon. Trong nghiên cứu này, mức sổng hộ gia dinh 
tự đánh giá bao gồm: 1- Nghèo: 2- Trung bình và 3- Khá già.

Con cái được xem là một nguồn lực hồ trợ với NCT. số con của NCT được 

chia thành ba nhóm: 0- không cỏ con. 1 - có lừ 1 -2 con. 2- eó từ 3 con trờ lên.

Lượng hưu trong nghiên cứu là một biến nhị phân (I- có lương hưu: 0 - 
không có lương hưu). Việc có lương hưu có thể có tác động ngược chiều với 
nhu cầu tiệp tục lao dộng cua NCT.

Phương pháp phân tích mô tá hai biến được sứ dụng chừ yen trong 
nghiên cứu này kết hợp vói các phản tích đmh tinh. Do tý lệ người cao tuổi có 
nhu câu vê việc làm trong mẫu nghiên cứu tương đồi thấp nền khòng phú hụp 
đê áp dụng phương pháp hồi quy đa biên. Nhu câu về việc làm của NCT được 
phân tích bang phương pháp hai biến đe nhìn nhận nhu cẩu thực tế hiện nay 
của NCT theo các nhóm khác nhau nhàm xác định cụ thể đối lưựng và nhu cầu 
việc làm. Phần lòn các phân tích trong nghiên cứu mang tính mô tã và chí dưa 
ra các yêu tô kinh tế - xã hội và nhân khâu học có the tác động đen nhu cầu lao 
động, tham gia thị trường lao động cua người cao tuôi ờ một địa bán cụ the ớ 
Việt Nam. Do vậy, các kêt quà phàn tích không thể suy rộng cho toàn bộ dân 
sô cao tuôi ở Việt Nam.

4. Nhu cầu lao dộng ờ tuổi già của người cao tuối

Các đặc điểm kinh tể - xã hội cùa ngưửi cao tuồi và hộ gỉa đình
Phân tích các đặc diêm kinh te - xã hội của NCT và hộ gia đình trong đó 

bao gôm một sô yêu tố có thè tác động đánp, kẽ đến nhu cần việc làm cua bỉCT 
cho thấy chỉ có một phần nhỏ NCI trong nghiên cứu này có nhu cẩu việc làm ờ 
tuôi già, chiêm 13.4% mẫu nghiên eứu. về độ tuổi, phần lớn NCT trong nghiên 
cứu này dưới 70 tuồi, cụ thề có 35,8% từ 60-64 tuồi và 38.5% từ 65-69 tuổi. Phụ 
nừ cao tuồi chiêm một tỳ' lệ lớn hơn trong mầu nghiên cứu và điều này cớ thê 
được giải thích băng tuồi thợ trung hình cùa phụ nừ cao hơn nam giới ớ Việt 
Nam. Phần lớn người trá lời hiện đang có vợ/chồng với 66%, tý lệ góa chiếm 
24% tông sộ người trá lời. Một tỳ' lệ nho chưa từng kết hôn với 6,3%. Người cao 
tuòi với trình độ học van từ tiêu học trớ xuống tương đối cao chiếm 1/3 tồng số 
người trả lời, 41,3% NCT có trình độ học vấn THPT trơ lên bao gồm cá những 
người tốt nghiệp trung cấp - cao đẳng, đại học và sau dại học (9,5% - 14.5% và 
0,5%). Phẩn lớn NCT tự đánh giả có sức khóe thể chất và tinh thần ớ mức độ 
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binh thường, tuy nhiên tỳ ỉệ NCT có vấn đề về sức khoe thể chất cũng tương đối 
đáng kể VỚI 26.8% đánh giá ỡ mức kém, và phụ nữ đánh giá sức khóe cùa minh 
kém hơn so với nam giới cao tuồi. Phần lớn người trá lời trong nghiền cứu này 
sông trong hộ gia đình có 3 thể hệ, có 4,3% NOT không có con, 44,3% có lừ 1-2 
con và 51,4% có tù' 3 con trở lên. Tý lệ NCT đang lao động tạo thu nhập cao. 
chiếm tới 57.3% trong tông sô người tham gia khảo sát.

Nhu cẩu về việc làm tạu thu nhập của người cao tuổi
Kết quá phân tích cho thấy, phan lớn NCT trong nghiên cửu này (62.6%) 

cho rang NCT sau luôi nghĩ hưu vẫn nên tiêp tục lao động. Tuy nhiên, trên 
thực 1c, tỷ lệ NCT thực sự có nhu cầu làm việc trong nghicn cứu này không 
cao. chi chiéni 13,4% (51/380 người trá lởi). Trong đó có 8,4% số người có 

nhu câu làm việc nhưng chưa lim được việc làm và có 5% hiộn đang có công 
việc tạo thu nhập nhưng có nhu cảu muôn chuycn. đôi việc làm khác. Trong 
lòng số người được kháo sát, chi có 51 trường họp NCT có nhu cầu việc làm 
tạo thu nhập ở tuôi già. Khác với trường hợp NCT không có nhu cầu làm việc 
ở tuổi già, nhừng người có nhu câu việc làm phần lớn đang cư trũ ở khu vực 

nông thôn, mặc dù tỷ lệ chênh lệch giữa nông thôn và đô thị là không đáng kẽ. 
Tuy nhiên, kết quà này cho thầy nhu câu việc làm cúa NCT Ư nóng thôn cao 
hơn với khu vực dồ thị. Tỳ lệ NCT Ư dộ tuòi 60-64 có nhu cầu việc làm cao 

hơn so vời nhùng người ờ độ mòi lớn hơn với 39,2% (20 trường hợp) so với 
35,3% ớ NCT ơ độ môi 65-69 và 25,5% ơ người từ 70 luốt trờ lên. Như cầu lao 

động tạo thu nhập ở NCT không có con cái cao hơn đảng kẻ so với những 
người có con cái (33% ỡ người không có con so với 12% ớ người có 1-2 con 
và 13% ơ người có từ 3 con trơ lên).

T| ong nghiên cứu nảy. những NCT có nhu can lao động phần lớn là 
nhùng người có sưc khóe the chất và linh thân (lự đánh giá) ơ mức dộ hình 

thường. Lý do chính mà họ muôn tim việc làm hoộc đôi việc hiện tại phán lớn 
liên quan đến điều kiện sức khóe. Diều này cho thấy, ban thải) NOT mặc dù có 
nhu câu việc làm, nhưng điều họ quan tâm hàng đâu vần ỉà vẩn đê vê sức khoe. 
Kêt qua này cũng dược phan ánh trong các ý kiến lừ phóng vân định tính:

.\'gưới CHO mói lừ M mói ưó' lên là mồi nghi hint, còn người dân san xưâi 
nóng nghiệp thì dộ mỗi 60 người ta vẫn còn có the ìítci dộng dược, ớ mồi này 
kinh tê hụ đà lự < hu dược cho nen con cùi làm iin đi làm ân xa có khá già hon 
thi hò trự cho gia đình, Còn vè dộ môi không tham gia đẽ phát triên kinh lẽ 
dime nữa theo nhìn nhận ớ dịa phương /á càng 80 mùi tro ìèn thì người ta mới 
nghi, nẽn cò dặc thù cùa býnh /ý thi nghi sớm hơn tâm 60-7!) mái nhưng da 
phán vãn còn hoạt dộng kinh tê dược, vi dụ như chăn nuôi. trông trọi" (TI.N 
cán bộ xà Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).
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Các công việc mà họ mong muốn cũng phai là các còng việc phù hợp về 
mặt thòi gian. Một điểm đáng lun ý nữa là lỹ lệ phụ nừ cao tuổi mong muốn 
tim công việc phù hợp về địa điêm việc lâm cao hơn đáng kè so với nam giới, 

có thê là do họ còn phái thực hiện các trách nhiệm chăm sóc trong gia đình, vi 
thế họ mong muốn có công việc phù hợp về địa điểm de thuận tiện cho việc 

thực hiện lui cá vai trò chăm sóc cũa mình.

Xét theo điều kiện kinh te cũa ban thân, tỷ lệ người NCT có điều kiện 
kinh tố bán thân “không đay đủ” tương dối cao với gần 28%, phần lớn là những 
người có điều kiện “cơ bản đù" vời 59% và còn lại lả những người có điểu kiện 
kinh tế băn thân "hoàn toàn đủ”. Với nhưng cá nhân này thì việc họ mong 
muốn di làm có thề không phâi do sức ép tứ khia cạnh kinh tể. Có lễ vi thế mà 
tý lẹ NCT npong muôn có công việc có thu nhập cao là không nhiều, chi có 
3/51 trường hợp. Đặc biệt là đối với nhừng trường hựp NCT có hrơng hưu 
nhưng vần tiếp lục lao động thi động lực làm việc cùa hụ không phái là về thu 

nhập mà là những lợi ích vê mặt sức khỏe tinh than:

"Nêu như có ai hôi tỏi đi làm là vì kinh lẽ thi không, Ví một tháng một triệu tư 
chín mươi thi cũng không thè gợi là cuộc sông được, bới vi nhà nước đỏ chu 
mình hưu tri ròi. Theo mình thì làm íỉé lâng thêm tuôi thọ, vì sè vui. đi ra ngoài 
gập hụp bè như dịch vừa ròi ớ nhà thì buôn lủm, chi có ngủ và án " (TLN cán 
bộ đoàn thề, phường Hái Châu).

Ngược lại. phàn lớn NC1 mong muốn có công việc phù hợp với sức 

khòe (88,2%). có mòi trưởng làm việc sạch sè, an toàn (43,1%), có thời 
gian linh họạt/bán thời gian (39.2%), và ít áp lực (33.3%). Những người ờ 
các hộ gia đinh có mức sông thấp hơn có nhu cầu việc làm cao hơn so với 
NCT sống ớ các hộ gia đình có điều kiện kinh lố khá giá (28% so với 
8,2%). Mặíỉ dù moi quan hệ giừa hai biến này không có ý nghía về mật 
thòng kè nhưng cũng cho thấy phần nào tác động cùa yêu tố kinh tế đền 

nhu câu việc làm ơ NCT.

Có một 80 khác biệt giữa nòng thôn và đô thị VC cõng việc mong muốn 
cùa NCT. Có the do mức sống của NCT ờ nòng thôn thấp hơn so với NCT ở đô 

thị nên tý lộ NCT ờ nông thôn mong muôn lim dược công việc có thu nhập tôl 
cao hơn so với NCT ơ đô thị. Ngưựe lại. ty lệ NCT ơ đô thị mong muốn lim 
được còng việc phù hựp về sức khỏe, cỏ môi trường lao động sạch sè, an toàn, 

có thòi gian linh hoạt và đặc biệt là công việc phù hợp sờ thích, năng lực 
chuyên mòn cao hơn so với NCT ở nông thôn (Biêu dồ 1).
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Biều dồ í. Công việc mong muốn cùa NCT theo địa điểm cư trú (%)

WĐctli| tiiOil

Phụ nữ cao môi có nhu câu cao hơn so với nam giới về công việc phù 
hợp sức khỏe, có môi Irưừng lao động sạch sẽ, an toàn, ít áp lực, phù hựp với 
sở thích và có chê độ chinh sách tốt. họ cũng mong muốn có một môi trường 
lãm việc bình đăng và công việc có thu nhặp cao. Ngược lại, nam giới mong 
muôn tìm dưực công việc có Ihờỉ gian linh hoạt, linh ổn định và phù hợp 
chuyên môn, năng lực cao hơn so với phụ nữ cao tuồi (Biểu đồ 2).

Biểu đồ 2. Cồng việc mong muốn của NCT theo giới tính (%)

Người cao tuổi có trình độ học vấn thấp hon có nhu cẩu tim việc làm cao 
hơn so với những người cỏ trình dộ học vấn cao. Có một khác biệt nhò giữa 
nam và nữ giới cao tuôi trong mối quan hệ giữa trình độ học vắn và nhu cầu 
tìm việc làm. Tỳ lệ nam giới cao tuồi có trinh độ học vấn từ tiểu học trớ xuống 
có nhu cầu tim việc làm cao hơn phụ nữ cao tuôi (19,6% so với 13,9%), tuy 
nhiên, ờ nhưng người có trinh độ học vấn THCS thi tý lệ nừ giới có nhu cầu 
tim việc làm cao hơn đáng kể so vời nam giời (9,8% so với 17,2%). Không có 
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khác biệt dáng kề giữa NCT có nhiêu con và ít con liên quan đến nhu câu việc 

lâm của họ. ;
Khi được hòi cụ thể về mong muốn tìm được công việc gì thì phần lớn 

các công việc mà NCT đề cập đều là các công việc lao động giãn đơn như làm 
báo vệ (8/51). buôn bán nhó (6/51), một số ít mong muốn làm các công việc 
như giữ trê. làm giúp việc nhà, trông giừ xe nhà hàng, nấu ản, phục vụ quán ăn, 
nghề thu công, và lải xe, chỉ cỏ một số NCT đề cập đen các công việc có 

chuyên môn như xét nghiệm máu, việc văn phòng, dào tạo. Trong đó, khác biệt 
giới liên quan đen loại việc mà NCT muốn làm the hiện tương đối rò, cụ thê là 
phụ nừ mong muổn tìm các công việc lien quan đên buôn bán nhỏ, phụ giúp 
quán ăn, lảm' giúp việc gia đình, giừ trê, hay một số việc thú công khác. Trong 
khi đó, nam giới mong muốn lìm được các còng việc như bào vệ. tròng giừ xc.

Khó khăn và thuận lọi trong tìm kiếm việc làm của người car» tuổi

Người cao tuổi có nhu cẩu tìm việc làm trong nghiên cứu này nhận định 
khà năng tìm việc lảm cùa họ rất khó khăn (81,8% ớ nam giới và 69% ờ nừ 
giới cao tuổi-). Những khó khăn này đến từ nhiều phía, cá từ ban thân NCT, gia 
đinh NCT, người tuyển dụng, thị trưởng lao động, cộng đong, xã hội. Trong 
đó, có 5 loại khó khăn lớn nhất mà họ dè cập là (1) không có nhiều việc làm 
cho NCT, (1) không có nhiều thông tin về việc làm, (3) bị lừ chổi các khoản 
vay dể đầu tir, (4) chinh sách, quỵ định về việc làm cho NCT chưa rõ ràng, và 
(5) khó xin việc ớ vị tri quán lý. Yếu tố sức khoe không thực sự được cho là 
vấn dề lớn đối với những người có nhu cầu làm việc.

Nhìn chung, không có khác biệt đáng kế giữa NCT ớ đò thị vã nòng thôn ở 
7 loại khó kỊiăn đầu liệt kê ớ Bảng 1. Tuy nhiên, cũng cần thiết phải lưu ý một số 
điếm, vi dụ như khác biệt giữa NCT ờ đô thị và nông thôn vế đảnh giá cho rằng 
người tuyến dụng không thuê mướn NCT làm việc, ly lệ NCT ờ đô tlìị cho răng 
mình có thế gặp khó khăn nảy là 62,5% trong khi đó ờ nông thôn là 77,8%. 
Tương tự như vậy, ờ V kiến "khó tìm việc chuyên mòn trước dãy”, và đặc biệt là 
“không cô chuyên môn phù hợp” (41,7% ơ đò thị so với 85.2% ơ nòng thôn), 
“khô làm vịệc chung với lao động trẻ”, “bị cho là báo thú'’, hay "con cái. gia 
đình phàn đối”, lý lệ NCT ờ nông thôn cao hơn đáng kê so với dô thị.

về giới tính, tỳ lệ nam gioi cao tuồi cho ràng minh có thè gặp khó khăn 
khi tìm kiếm việc làm cao hơn nữ giới ờ hâu hết các ý kiến ở Bảng 1, trừ 
trường hợp “con cái, gia đình phàn đối” (41.4% ờ nữ giới so vói 33,3% ở nam 
giới), “sức khóe không đàm bao" (55,2% so với 45,5%) và “không có chuyên 
môn phù hợp’’ (69% so với 59,1%). Thông tin lừ nghiên cứu định tính cũng chi 
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ra những khó khăn mà NCT gặp phải khi họ có nhu cầu lìm việc làm, việc các 
công ty, người tuyến dụng không muốn thuê người cao tuỏi và rào can về sức 
khóe là những càn trờ đối với NCT có nhu cầu lao động:

"Người trẽn 60 tuổi ỡ nông thôn khổ tìm việc vì hợ ít có trình đọ. Không còng ty 
nào ớ đây' nhận người cao tttôi. họ nhận người trò va càn minh mần. Người già 
tiiiián tìm viỷc phái lén thành phò. nam giới có thê làm bào vệ. phụ nữ làm vệ 
ùnh. quét rác" (Nam giới cao tuồi, kinh doanh nhỏ tại nhà).

Bẵng 1. Khó khăn NCT có thể gặp phải khi tìm kiếm việc làm theo địa bàn cư trú 

và giới tính (%)

Các khố khăn Đô thị 
(n=24)

Nông 
thôn 

(n= 27)

Nam 
(n=22)

Nữ 
(n=29)

1. Không có nhiều việc làm chơ XCT 83.3 88,9 95,5 79.3
2. Không eó nhiêu thông tin VC việc làm 79,2 85.2 90,9 75,9
3. BỊ lừ chôi các khoán vay đầu tư 79,2 81,5 81.8 79.3
4. Chính sách, quỵ đinh vê việc làm cho KCT chưa 
rồ ràng “9,2 77,8 86,4 72,4
5. Khó xin việc ơ vị (rí quản lý 79.2 76,9 81,8 75.0
6 Không có cơ chè khuyến khích, (lãi ngộ rô ràng 70,8 76.9 77,3 71,4
7. Nàng suài làm việc thấp hơn lao động trú' 70,8 74,1 72,7 72,4
8. Khó tiếp thu kiến thức mới 70,8 74.1 81,8 65.5
9. Người tuyên dụng không thuê XCT 62,5 77,8 72,7 69,0
10, Khó thích nghi mõi trường mới 70,8 70.4 77,3 65,5
1 l. Khó xin việc theo chuyên môn trước đây 62.5 74.1 72/7 65,5
12. Không có chuyên môn phú hợp 41,7 85,2 59,1 69,0
13. Khó làm việc chung với lao đọng tré 50.0 70.4 63.6 58,6
14. Sức khóe không dảtn hao 45,8 55.6 45,5 55 2
15. BỊ cho là bào thu 29,2 66,7 54,5 44,8
16. Con cái, gia đinh phán đối 20.8 53.8 33.3 41,4

Người cao tuòi có nhu cầu việc làm cũng có khó khăn về kỳ năng của bản 
thân trong quá trình tỉm kiếm việc làm. Phần lớn NCT trong nghiên cửu này 
không biêt ngoại ngữ đôi với ca nam và nữ, Ty lệ NCT ờ nông thôn gặp hạn chế 
vê ngoại ngữ và kỳ năng sứ dụng máy tính cao hơn đáng kề so với NCT ờ đô thị. 
Tương lự như vậy. NCT ỡ nông thôn, phụ nừ cao tuổi gặp khó khăn nhiều hơn về 
kha năng diêu khiên phương liện giao thông. Có khoáng 37,9% phụ nữ cao tuôi có 
khó khan hoặc rất khó khăn trong việc điều khiến phương tiện giao thông so với 
13,6% ờ nam giới (p<0,05) và 40,7% NCT ờ nóng thôn gặp khó khăn này so với 
12,5% NCT ử khu vực đô thị (p<0,01). Mặc dù những kỳ năng này tương dối dặc 
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thù cho một sô loại hình việc làm (văn phòng) niumg cũng góp phân thu hẹp phạm 
vi co- hội việc làm của NCT khi hụ không có nhùng kỹ năng nà.y.

Biểu đồ 3. Kỹ năng cá nhân cùa NCT theo khu vực cư í rú và giới tính (%)

về thuận lụi, NCT dang có nhu cầu tim việc làm tự đánh giá bàn thân cú 

tính kiên trì; sự chăm chi, và có kinh nghiệm trong công việc. Những dặc diem 
này có thê được coi là thế mạnh cùa người cao tuòi khi tìm kiếm việc lảm. 
NCT ỡ đò thị có “chuyên mòn tốt” cao hon so với NCT ớ nông thôn. NCT ơ đò 
thị cũng cho rằng họ cỏ thuận lọi hon trong quá trình tìm việc làm vi “doanh 
nghiệp, người tuyển dụng tạo điều kiện”, “có hồ trợ lừ đoàn thè, chính quyền 

địa phương”, và "được người thân, gia đinh ung hộ”. Ngược lại, ty lệ NCT ơ 
nông thôn cho rằng mình có “sáng tạo trong công việc”, “có kha nãng lành 

đạo” cao hơn so với NCT ờ đỏ thị,

Bảng 2. Thuận lợi cùa NCT trong quá trình tìm vĩệc làm theo địa hãn cư trú và 
giới tính (%)

Thuận lợi Dô thị 
_(n=24)

Nông thôn 
(n=27)

Nam 
(n=22)

Nữ 
(n - 29)

1. Có kinh nghiêm 75.0 81,5 81.8 75.9
2. Có chuyên môn tốt 58,3 44,4 54,5 48.3
3. Sáng tạo tròng cõng việc 20.8 40.7 31,8 31.0
4. Kiên tri 05.8 92.6 90.9 96.6
5. Chăm chi 95.8 92,6 95.5 93.1
6. Có sức khqe 62.5 55.6 50.0 65,5
7. Có khả năng lãnh đạo 16.7 26.9 9.) 32,1
8. Doanh nghiêp. người tuyên dụng tạo
điêu kiện 20.8 7.4 9.1 17,2
9 Crt hồ trợ rừrtnàn thề, chính quyền địa phưinig 41.7 29.6 22.7 44,8
10. Dược, ngựời thân, gia đình lìng hộ_______ 58,3 48.1 ___ 50.0 55.2
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So sánh giữa nam giới và nữ giới cao tuôi vê các thuận lợi họ cỏ thế có 
trong quá trìnli tìm việc làm, sô liệu cho tháy tý' lệ íiừ cao môi cho răng họ có 
thuận lợi vì "có sức khoe”, "có khá năng lãnh đạo”, được "doanh nghiệp, người 
tuyển dụng tạo diều kiện" và “có hỗ trợ từ doàn thề, chính quyền địa phương” 

cao hơn so vời nam giới (Being 2).

5. Kết luận và thảo luận

Ket qua phàn tich cho thấy, NCT trong nghiên cứu này thực sự có nhu 
cầu vồ việc lảm tạo thu nhập. Phần lớn sổ người trong mẫu nghiên cứu đang 
lao động tạo thu nhập với nhiều hỉnh thức khác nhau và khoảng 13,4% trong sơ 
họ có nhu cầu lao dộng hoặc tìm việc làm mới. Nhu cầu việc làm là. nhu cầu ve 
an toàn, bao gôm nhu cấu cẩn có sự an tâm về an toàn thân thê, việc làm, gia 
đình, sức khỏe, tái sân được đàm bào (Maslow. 1943). Những nhu cẩu này có 
quan hệ liên đới với nhau. Ví dụ như trong trường họp không có điều kiện kinh 
te thì những nhu cầu được thế hiện theo ưu tiên như bào đám công việc. Như 
vậy, nhu C3U việc làm gắn liền vói việc thóa mãn nhu cẩu an toàn về tải chính. 
Tuy nhiên, theo như kết quà của nghiên cứu này, NCT có nhu Cầu việc làm 
không hãn chi là vì lý do kinh tế. thê hiện ơ tỳ lệ thấp NCT quan tâm den yếu 
tố thu nhập khi dưa ra các tiêu chí vê công việc mong muốn cùa bán thân. Thay 
vào đó, các yếu lố mà họ quan tâm nhất, bèn cạnh yếu tồ kinh tể, khi lim kiếm 

công việc là “phù hợp với sức kliòc”, “môi trường làm việc an toàn, sạch sỗ", 
"thời gian linh hoạt” và “ít áp lực”.

Các còng việc mà NCT mong muốn ờ đây thường là các công việc ỉao 

động đơn gián. Kêl quả cùa nghiên cứu này cũng cho thây có sự khác biệt giừa 
nông thôn - đô thị và giữa nam giới - phụ nữ cao luối về Iiliu càu vâ cãc đặc 
điểm công việc mong muốn. Các khác biệt này có thể bắt nguồn từ dặc điềm 
kinh tế, môi Irường khác nhau giữa nông thôn và đó thị, đặc điểm kinh le - xã 

hội của NC 1' ờ nông thôn và đô thị và khác biệt trong vai trò giới giữa nam 
giới cao tuồi và nữ giới cao tuôi. ơ đó, phụ nữ cao luõi còn phái gánh vác thêm 
vai trò chăm sóc gia đình,

Ket qua nghiên cứu này lương đồng với nghiên cứu cùa Giang Thanh 
Long và Le Thi Ly (2015) khi chi ra rang trình độ học vấn và mức sống có 
quan hộ với nhu cầu tham gia thị trường lao động cũa NCT. Những người có 
học vấn thấp hơn có nhu cầu làm việc ơ tuổi già nhiêu hon so với những người 
có học vắn cao và mức sổng lốt hơn. Trên thực tể, kết quẳ tứ nghiên cứu định 
tính cùng cho Ihấy. nhiều trường hợp NCT ơ khu vực đô thị. có điều kiện kinh 
tế tốt vẫn tiếp tục tham gia ỉao động tạo thu nhập nhưng không phải vi lý do 
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thu nhập mà chủ yếu họ muốn duy trì sire khóe tinh thần, thích được lâm việc, 

quan hệ x<i hội ở môi trường lao dộng.

Bàn thân NCT trong nghiên cứu này cho rằng họ sè rất khó khàn dê có 
thê tìm được việc làm trong bối canh hiện tại. Đậc biệt, việc làm cho NCT còn 
ít và thiêu thông tin là những rào càn lởn nhất đối với NCT. Ngoài ra, NCT 
cũng gặp klìó khãn ve vay vốn đầu tư, chinh sách về lao động cao tuòi chưa rõ 
ràng. NCT ờ khu vực nông thôn gặp nhiều khó khăn hưn so với NCT ờ đô thị 
trong quả trình lim việc làm. Nam giới cao tuôí cũng gặp khỏ khăn nhiều hơn 
so với phụ nừ cao tuồi ớ các klìia cạnh nêu trên, nhưng phụ nừ cao tuối gặp 

nhiêu trờ ngại vè sức khỏe và rào can từ phía gìa đình hơn nam giới khi có nhu 
câu lao động. NCT, nhìn chung, thiều các kỳ năng vê ngoại ngữ, tin học. đặc 
hiệt là nhùng người sông ờ khu vực nông thôn.

Vê thuận lợi, trong nghiên cứu này. bán thân NCT tự nhận định mình là 
những người kiên tri, chăm chi, có kinh nghiệm và có trinh độ chuyên môn tồt 
và luồn sằn sàng tham gia các khóa đào tạo bò sung liên quan đên công việc. 
Nhiều nghiên cứu trước đây cũng chì ra rang, NCT là những người có chuyên 
môn và có nhiều kinh nghiệm. ít đôi việc và ít nghi việc, có đạo đức nghề 
nghiệp cao, có khá năng đào tạo lóp người lao động kế tục, có khá năng chăm 
sóc khách hảng lol (Columbia Public Health). Người lao dộng cao tuổi cùng tự 
nhận định mình là những người có thề tin tướng, tận tụy với công việc, trung 

thành, và năng suât và hàng loạt các đặc điềm tich cực khác như thê hiện cả 
nhân tot, tập trung vào khách hàng, kỹ năng giao tiểp. lành đạo, chuyên nghiệp, 
kiến thức kinh doanh, sự tin cậy, có đạo đức nghề nghiệp cao (McGregor, 

2001). Những đặc diêm này SC là những thuận lợi đáng kê trong quá trinh tìm 
kiêm việc làm cúa NCT. Tuy nhiên, cân phái lưu ý răng, việc sư dựng nguồn 
lực người cạo tuối là quá trình hai chiêu, một mặt là nàng lực, phâm chất của 
người lao động cao tuồi và nhu cầu, sự sẵn sàng tiểp tục lao động cua hụ, mặt 
khác Là nhu cầu cùa thị trường trong việc sư dụng lao động cao tuổi, công việc 

săn có cho người cao tuồi, các 110 trợ từ phía chính phu cho các doanh nghiệp 
sử dụng lao động cao luôi, và nhiều yểu tố lièn quan khác.

Tương đồng với các nghiên cứu trước dãy, nghiên cứu này cũng cho thấy 

sức khóc là yêu tô quan trọng quyêt định kha năng tiêp tục lao động cũng như 
nhu cẩu lao động cúa người cao tuổi. Vi thể, chăm sóc sức khỏe NCT vẫn đỏng 
vai trò quan-trọng nhất nhằm đâm bào chai lượng nguồn nhân lực cao tuối, bên 
cạnh các yêu tố khác. Ket quà cua nghiên cứu này đề xuất một số điềm liên 

quan đên các hoạt động tuyên Iriiyên và chính sách vê việc làm doi với người 
cao tuôi như sau:
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về phía gia đình
- Chăm sóc, cai thiện sức khóe NCT ÚC' đám bào khả năng tiếp lụt' tham 

gia thị trường lao động cua NCT. Tạo điều kiện đô NCT có đù khá năng tiếp 

tục lao dộng vói các công việc phù hựp điêu kiện sức khóe.

- Nâng cao nhận thức về “già hóa tích cực”, “phàn biệt môi tác” dối với 

người cao tuôi.

về phía cộng đồng và chính quyền
- Tăng cường cõng tác tuyên truyền ve quyền lợi họp pháp, vai trò của 

người cao luôi, các lợi ích cua “già hóa tích cực”, các tác động tiêu cực và biêu 
hiện của “phân biệt tuôi tác đoi với người cao tuổi” đến gia đình, cộng dồng và 
những người ìàm công tác vê người cao tuổi, nhằm tăng cường hiểu biết về 
quyên, vai trò. kha năng đóng góp cứa NCT trong bối cảnh xà hội hiện nay. 
Tiếp tục tuyên truyền về bình dắng giỏi để góp phần lạo điều kiện nhiều hơn 
cho phụ nữ cao tuôi có CO' hội tiếp cận việc làm khi có nhu cẩu.

- Cung cãp thông tindô chức các buòi tư van, tập huấn kỳ nãng cho người 
cao tuôi Hên quan đen lìm kiếm việc làm. Tố chức kênh thông tin về việc làm 
cho người cao tuôi.

- Xây dựng chính sách an sinh riêng cho người lao động cao mối tiếp lục 
tham gia lao dộng tạo thu nhập, có quan lảm đến yếu tổ khu vực cư trú và giới tính

- Xây dựng chính sách hồ trự, hướng dần cụ thể, rỗ ràng đối với các 
doanh nghiệp, người luyến dụng thuê mướn tigười lao động cao tuổi.
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